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LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
CHƯƠNG I: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC  DÂN PHÁP TỪ NĂM  1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 36, 37- Bài 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

 (2tiết)
  I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được:
- Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta.
- Âm mưu xâm lược của chúng.
- Quá trình xâm lược của thực dân Pháp: tấn công Đà Nẵng và sự thất bại của chúng; tấn công Gia Định, mở rộng đánh chiếm các tỉnh Tây Nam Kì; Hiệp ước 1862 ( những nét chính). - Phong trào đấu tranh của nhân dân ta.
- Thái độ và trách nhiệm nhà Nguyễn trong việc để ba tỉnh miền Tây (không quyết tâm đán giặc, không phát huy được tinh thần quyết tâm đánh giặc của nhân dân. 
- Các hình thức đấu tranh phong phú của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Nam Kì (diễn biến , kết quả)

2 Kĩ năng:	
- Rèn cho HS phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ, các tư liệu lịch sử, văn học để minh họa, khắc sâu những nội dung cơ bản của những bài học trên lớp.
 3. Thái độ:
- Bản chất tham lam tàn bạo hiếu chiến của chủ nghĩa thực dân.
- Tinh thần bất khuất kên cường chống ngoại xâm của nhân dân ta trong những ngày đầu chống Pháp xâm lược, cũng như thái độ yếu đuối, bạc nhược của giai cấp phong kiến.
- Ý chí thống nhất đất nước.
4. Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất
- Năng lực
 	+  Năng lực chung: Năng tự học, giải quyết vấn đề; năng lực hợp tác nhóm; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
  	+ Năng lực chuyên biệt: Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử; năng lực sử dụng lược đồ, khai thác tranh ảnh.
- Phẩm chất: Bồi dưỡng ý thức đúng đắn về cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột trong xã hội tư bản
II. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT, HÌNH THỨC, THIẾT BỊ DẠY HỌC
 - Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, khai thác kênh hình lịch sử...
- Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, SGK tranh ảnh liên quân pháp xâm lươc, Trương định nhận phong soái; …..Lược đồ ĐNA trước sự xâm lược của CNTD PT; Lược đồ chiến trường Đà Nằng
III. Chuẩn bị của GV và HS
*GV:
- Bản đồ Đông Nam Á trước cuộc xâm lăng của chủ nghĩa phương Tây.
- Bản đồ chiến trường Đà Nẵng, Gia Định những năm 1858 – 1861.
- Sách hướng dẫn sử dụng kênh hình
- Sử dụng các hình SGK
- Bảng phụ.
- Thơ văn yêu nước cuối thế kỉ XIX.
*HS: Học và soạn bài theo yêu cầu của GV
IV. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Khởi động:
GV giao nhiệm vụ cho HS bằng các câu hỏi và quan sát một số hình ảnh trong SGK.
h. Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta.
h. Quan sát tranh 84 cho biết quân Pháp tấn công Đà Nẵng như thế nào? HS cả lớp quan sát ảnh vả trao đổi cùng nhau.
HS trả lời quan sát hình ảnh và cùng trả lời các câu hỏi. Mỗi HS có thể trình bày sản phẩm.
GV dựa vào sản phẩm nhận xét, đánh giá và kết nối vào bài mới.
Để HS biết được nguyên nhân, quá trình thực dân Pháp xâm lược VN (Chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định) diễn ra thế nào? Phong trào kháng chiến của nhân dân ta trong những năm đầu thực dân Pháp xâm lược nước ta ra sao? Ta vào bài 24 sẽ rõ

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta và nét chính về diễn biến chiến sự tại Đà Nẵng.
*Mục tiêu:
-KT: Trình bày được nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam và nét chính về diễn biến chiến sự tại Đà Nẵng
GV  gợi ý HS nhớ lại kiến thức lớp 7: Tình hình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX?
_ HS:  khủng hoảng, suy yếu, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra khắp nơi: Phan Bá Vành, Lê Văn Khôi, Cao Bá Quát..
GV: Treo lược đồ Đông Nam Á: Trong khi đó các nước phương tây, Sau khi hoàn thành các cuộc cách mạng tư sản, đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông. => Gọi HS lên xác định thuộc địa các nước nước đế quốc ở Đông Nam Á.
? Nguyên nhân nào thực dân Pháp xâm lược nước ta?
- HS: Việt nam là nơi có nguồn nhân công rẻ mạt, giàu tài nguyên khoáng sản, có vị trí chiến lược quan trọng, chế độ phong kiến suy yếu…
GV bổ sung: Kế hoạch xâm lược Việt nam được Pháp thông qua từ T4/ 1857, khi cuôc can thiệp của Pháp vào vùng biển Trung Quốc tạm dừng bằng Hiệp ước Thiên Tân (27/6/1858) => Pháp kéo quân xâm lược Việt Nam.
GV: Hướng dẫn HS thảo luận:
? Âm mưu của Pháp khi xâm lược Việt Nam được thể hiện như thế nào?
HSTL: Thực dân Pháp thông qua Hội truyền giáo để “bám sâu” vào Việt Nam. Do chính sách cấm đạo và bài xích đạo thiên chúa giáo của nhà Nguyễn, Thực dân Pháp lợi dụng cơ hội này tấn công xâm lược Việt Nam =>chiều 31/8/1858, Liên quân TBN và Pháp dàn quân trước cửa biển Đà Nẵng.
GV: Sử dụng lược đồ: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp 1858 -1873 => Trình bày.
? Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công nước ta?
- HS: Đà Nẵng cách Huế 100 km về phía Bắc, có cảng sâu, chiếm Đà Nẵng kéo quân ra Huế buộc triều đình Nhà Nguyễn đầu hàng, kết thúc chiến tranh bằng kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
? Trước sự xâm lược của Pháp, Triều đình nhà Nguyễn đối phó như thế nào? kết quả ra sao?
-HS: Triều đình điều Nguyên Tri Phương làm tổng chỉ huy mặt trận Quãng Nam – Đà Nẵng kháng chiến chống Pháp. Quân Pháp bước đầu thất bại , sau 5 háng chúng chỉ chiếm được bán đảo sơn Trà.
GV sử dụng lược đồ làm rõ cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp của Nguyễn Tri phương
Chuyển ý :Sau khi thất bại bằng kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh ở Đà Nẵng, quân Pháp có kế hoạch gì?- HS: Quân Pháp thay đổi chiến lược bằng kế hoạch mở cuộc hành quân vào Gia Định
Hoạt động 2: Trình bày được diễn biến chiến sự ở Gia Định và biết được nội dug cơ bản một số điều khoản trong hiệp ước Nhâm Tuất 
*Mục tiêu:
KT: Trình bày được nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam và nét chính về diễn biến chiến sự tại Đà Nẵng
GV sử dụng lược đồ cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp 1858 – 1873. => Sau khi thất bại ở Đà Nẵng, Pháp mở cuộc tấn công vào Gia Định vào T2- 1859.
? Vì sao thất bại ở Đà Nẵng, Pháp chọn Gia Định làm mục tiêu tấn công?
- HS: Chiếm lúa Nam Bộ, cắt nguồn lương thực của Triều đình Huế; đi trước Anh một bước, làm chủ lưu vực sông Mê Công, Chuẩn bị đánh Cao Miên, dò đường sang Trung Quốc.
GV treo hình quân Pháp đánh thành Gia Định.=> Thành có từ thời Nguyễn Ánh, lớn nhất Nam Kì, xây dựng theo kiểu Vô-băng hình chữ nhật, chiều dài gần 500 m, sức chứa tới 1 vạn quân, thành có nhiều lương thảo, vũ khí, xưởng đóng tàu, dinh thự…
? Khi tiến quân vào Gia Định, Pháp vấp phải khó khăn gì? 
- HS:Nhân dân địa phương tự động nổi lên đánh giặc khiến chúng khốn đón Trong khi đó quân Pháp không nhận viện trợ từ Pháp sang mà còn rút bớt quân sang chiến trường Châu Âu và Trung Quốc. Vì vậy số quân ở Gia Định không qua 1000 tên, phải dàn mỏng trên phòng tuyến dài 10km.
? Tại sao chúng vẫn đứng chân được ở Gia Định để đánh chiếm nơi khác?
-HS:- Nhà Nguyễn hèn yếu nhu nhược: Quân Pháp gặp khó khăn nhưng không tổ chức nhân dân phản công giành thắng lợi mà chủ yếu là phòng ngự, cố thủ ( T3/1860, Nguyễn Tri Phương vào Gia định, gấp rút xây dựng phòng ngự kiên cố, lấy Đại đồn Chí Hòa làm trung tâm, đề phòng quân địch đánh rộng ra). =>Sau khi giải quyết khó khăn, Pháp đưa quân về Gia định mở rộng việc đánh chiếm nước ta.
? Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của triều đình nhà Nguyễn?
- HS: Triều đình không kiên quyết chống Pháp, không nắm thời cơ để hành động, bỏ lỡ cơ hội để giành độc lập. 
GV sử dụng lược đồ => trình bày chiến sự ở Gia Định
? Sai lầm của triều đình nhà Nguyễn dẫn đến hậu quả gì?
- HS: dựa vào lược đồ trình bày: Sau khi Hiệp ước Bắc Kinh đực kí kết (25/10/1860)=> Pháp tập trung lưc lượng, mở rộng việc đánh chiếm Gia định….Pháp chiếm các tỉnh Định Tường, Biên Hòa và Vĩnh Long.
GVdẫn dắt: Sau những thất bại liên tiếp, Triều đình Huế kí hiệp ước 5/6/1862.
GV y/c HS đọc nội dung của Hiệp ước.
? Tại sao nhà Nguyễn vội vàng kí Hiệp ước với Pháp? Em có nhận xét gì về Hiệp ước này?
-HS: Triều đình muốn cứu vãn quyền lợi giai cấp mình nên đã vội kí hiệp ước Nhâm Tuất => Hiệp ước đã vi phạm chủ quyền của nước ta (cắt đất cho Pháp), nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm về việc để mất một phần lãnh thổ của mình.
Hoạt động2: Biết được cuộc kháng chiến ở Đà nẵng và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì..
GV: Treo lược đồ kháng chiến chống Pháp 1858 – 1873 => trình bày: Hành động xâm lược của thực dân Pháp đã khiến cho nhân dân ta căm phẫn: Đốc học Nam Định là Phạm Văn Nghị lập tức tập hợp 300 nghĩa binh, phần lớn là học trò của ông, khăn gói vào kinh đô xin vua đi giết giặc. Trong Nam nhân dân tích cực phối hợp với triều đình đắp cao thêm thành lũy ở những nơi hiểm yếu, sẵn sàn kháng chiến.
- Nghĩa quân của Phạm Gia Vĩnh phối hợp với triều đình chống Pháp.
? Những hành động trên của nhân dân ta có ý nghĩa gì?
-HS: Thể hiện tinh thần yêu nước thống nhất dân tộc.
GV: Tại Gia Định : Sau khi thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, Pháp kéo quân vào Gia Định, tại nơi đây Phấp vấp phải  sự chống trả quyết liệt của nhân dân. Cụ thể Nguyễn Trung Trực, Trương Định
GV treo ảnh: Nguyễn Trung Trực
? Em hãy cho biết đôi nét về Nguyễn Trung Trực?
-HS: trình bày, GV kết luận
GV: Treo tranh:chiến công của nghĩa quân  Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Ettơrăng trên sông Vàm Cỏ Đông -> Y/c HS miêu tả-> rút ra nội dung. GV kể chuyện
? Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực lập nên những chiến công gì?
-HS trả lời: Nghĩa quân của Nguyên Trung Trực đốt cháy tàu pháp trên sông Vàm Cỏ (10/12/1861)
GV dẫn dắt : Bên cạnh cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực là cuộc khởi nghĩa Trương Định gây Pháp nhiều khó khăn
Gv treo ảnh Trương Định
? Em hãy cho biết đôi nét về Trương Đinh?
 HS: TRương Định (1820 – 1864) quê ở Bình Sơn, Quãng Ngãi, là con trai của Trương Cầm. Ông theo cha vào nam thời Thiệu Trị, khi Trương Cầm được bổ làm lãnh binh Gia Định. Ông đã chiêu mộ nhiều dân nghèo khai hoang lập đồn điền, được phong chức phó quản cơ (Quản Định).
GV: Cho HS quan sát tranh Trương Định nhận phong soái.=> Trình bày: địa điểm, những người tham dự buổi lễ giản dị nhưng trang nghiêm, tại vùng nông thôn của Nam Bộ xưa, có lễ địa bằng gỗ, đặt trên hương án, có bức trướng ghi dòng chữ Bình Tây Đại Nguyên Soái. Đông đảo nhân dân tham dự và đại diện nhân dân dâng kiếm lệnh cho Trương Định. 
GV dẫn dắt lời Trương Định trả lời thư của Phan Thanh Giản: “Nhân dân ba tỉnh không muốn đất nước bị chí cắt nên họ suy tôn tôi cầm đầu. Chúng không thể nào làm khác hơn điều mà tôi đang làm. Cho nên chúng tôi sẵn sàng tử chiến lôi địch đằng đông kéo địch đàng tây, chúng tôi đánh địch và sẽ thắng địch. Nếu ngài còn nói hòa nghị cắt đất cho địch thì chúng tôi không tuân mệnh lệnh triều đình và chắc hẳn như thế sẽ không bao giờ có hòa thuận giữa các ông và chúng tôi, ngài sẽ không lấy gì làm lạ”=> bức thư thể hiện tinh thần của nghĩa quân nói chung, của Trương Định nói riêng trong khi chống thực dân Pháp
GV: sử dụng lược đồ cuộc kháng chiến từ năm 1858-1873-> trình bày cuộc khởi nghĩa SGK tr,
? Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa Trương Định?
-HS: Phạm vi hoạt động rộng, gây cho Pháp nhiều thiệt hại, thể hiện tinh thần yêu nước và kiên cường của nhân dân ta trước sự xâm lược của thực dân Pháp.
GV bổ sung: Sự hi sinh của Trương Định để lại trong lòng nhân dân sự hối tiếc và cảm phục:
“Trăm năm mộ binh vầy lớn nhỏ
Một gò cô lũy chống hôm mai
…Hay dở phải chăng trời đất biết
Một tay chống chỏi mấy năm trời”
                        ( “Văn tế Trương Định” - Nguyễn Đình Chiểu)
Chuyển ý :TRước sự yếu đuối, rụt rè, thiếu kiến quyết trong việc tổ chức nhân dân kháng chiến, tạo điều kiện cho Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân các tỉnh miền Tây diễn ra quyết liệt.
Hoạt động 3: Nguyên nhân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì. Cuộc kháng chiến của nhân dân lân rộng ra toàn Nam Kì
GV sử dụng lược đồ cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp 1858 – 1873. 
? Em cho biết tình hình nước ta sau Hiệp Ước 1862?
- HS: Triều đình tin tưởng vào “lương tâm hảo ý” của kẻ thù nên thực hiện các điều cam kết (để Pháp cai quản ba tỉnh miền Đông Nam Kì, trả chiến phí, ra lênh triệt thoái các lực lượng kháng chiến ra khỏi các vùng đất nhường cho Pháp). Cho rằng mặt Nam yên, triều đình thẳng tay đàn áp phong trào nông dân ở Miền Trung và Bắc, cử phái đoàn sang phương Tây chuộc 3 tỉnh miền Đông Nam Kì. Trong khi đó Pháp đang chuẩn bị chiếm nốt Ba tỉnh Miền Tây Nam Kì.
GV treo ảnh phái bộ của Triều Nguyễn sang Pháp chuộc các tỉnh đã mất.
? Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của nhà Nguyễn?
- HS: Hèn nhát, rụt rè thiếu kiên quyết chống Pháp, nặng về đàm phán.
? Nắm bắt thái độ của nhà Nguyễn, thực dân Pháp đã làm gì?
-HS: Mở rộng đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì
GV: Làm rõ việc Phan Thanh Giản để mất ba tỉnh miền Tây Nam Kì.
? Trước tình hình đó nhân dân Nam Kì đã có thái độ như thế nào? 
- HS:Sử dụng lược đồ trình bày việc nổi dậy cuộc kháng chiến chống Pháp quyết liệt của nhân dân ở 3 tỉnh miền Tây.
? Tinh thần quyết tâm chống giặc của nhân dân miền Nam được thể hiện dưới những hình thức đấu tranh nào?
-HS:*Hình thức đấu tranh phong phú: +Bất hợp tác với giặc, một bộ phận kiên quyết đấu tranh vũ trang, nhiều trưng tâm kháng chiến ra đời: đông Tháp Mười, Tây ninh
GV: Y/c HS xác định địa địểm nơi nhân dân nổi dậy chống Pháp.
? Em có nhận xét gì về phạm vi, tính chất của phông trào đấu tranh của nhân dân?
-HS: Phạm vị đấu tranh rộng, lan rộng toàn miền Nam, nổ ra quyết liệt chống Pháp
GV: Trình bày khởi nghĩa của Nguyên Trung Trực và Nguyễn Hưu Huân trên lược đồ.
Gv dẫn dắt: Bên canh đấu tranh vũ trang, nhân dân Nam Kì còn sử dụng những hình thức đấu tranh nào.
Gv: đọc một số nội dung bài thơ của Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Hữu Huân, Phan Văn Trị (Chạy Tây, văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - nguyễn Đình Chiểu,  Họa bài “Tôn phu nhân quy thục”- Phan Văn Trị…)
GV: Làm rõ đôi nét về nhân vật trên
? Bên canh đấu tranh vũ trang, nhân dân Nam Kì còn sử dụng những hình thức đấu tranh nào?
+HS Một bộ phận dùng thơ văn chống thực dân Pháp và tay sai, cổ vữ lòng yêu nước:Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Hữu Huân , Phan Văn Trị ..dùng thơ văn chống giặc. ( HS- Dựa vào đoạn cuối SGK trình bày..)

	I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam:
1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 – 1859:
a. Nguyên nhân:













- CNTB phát triển cần thị trường và nguyên liệu.






- Việt Nam có vị trí quan trọng giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu.







b. Diễn biến:
- Lấy cớ bên vực đạo gia tô, liên quân Pháp- TBN kéo đén Việt Nam.
- 1/9/1858, Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng
- Nhân dân ta chống trả quyết liệt làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.







2. Chiến sự Gia Định năm 1859:









- 2/ 1859, Pháp tấn công thành Gia Định.
 



























- 24/2/1861, Pháp chiếm được Đại đồn Chí Hòa, lần lượt chiếm  ba tỉnh miền Đông và thành Vĩnh Long


- 5/6/1862, Triều đình Huế kí Hiệp ước Nhâm Tuất với Pháp.








II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873:
1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và 3 tỉnh mièn Đông Nam Kì:






- Tại Đà Nẵng nghĩa quân nổi binh phối hợp với triều đình chống Pháp,





	






- Nghĩa quân của Nguyên Trung Trực đốt cháy tàu pháp trên sông Vàm Cỏ (10/12/1861)































- Khởi nghĩa của Trương Định ở Gò Công làm cho quân Pháp khốn đốn và gây cho chúng nhiều thiệt hại.




2. Kháng chiến lan rộng ba tỉnh miền Tây Nam Kì:









_ Thái độ và hành động của triều đình Huế:
+ Ngăn cản phong trào chống Pháp của nhân dân ở Nam Kì, ra lệnh bãi binh


+ Do thái độ cầu hòa của triều đình Huế, Pháp chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì không tốn một viên đạn (6/1867)
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-Phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú:
 



+ Bất hợp tác với giặc, một bộ phận kiên quyết đấu tranh vũ trang, nhiều trung tâm kháng chiến ra đời 








+ Một bộ phận dùng văn thơ lên án thực dân Pháp và tay sai, cổ vũ lòng yêu nước.



4.  Hoạt động luyện tập
* Trắc nghiệm:
Câu 1: Tại sao Việt Nam trở thành đích ngắm cho sự xâm lượt của thực dân Pháp?
A. Vị trí thuận lợi, dân tuy nghèo nhưng đông.
B. Giàu tài nguyên, thị trường béo bở, vị trí thuận lợi, chế độ phong kiến suy yếu.
C. Tuy vị trí không thuận lợi nhưng tài nguyên phong phú.
D. Chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu.
Câu 2: Ngày 31/8/1858 đã có sự kiện lịch sử quan trọng gì xãy ra?
A. Liên quân Pháp, Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng.
B. Triều đình ký Hiệp ước nhường 3 tỉnh miền Đông cho Pháp.
C. Pháp tấn công kinh thành Huế.
D. Pháp tấn công Gia Định.
Câu 3: Pháp lấy lý do gì để tấn công nước ta?
A. Tự Đức không thực hiện những điều mà Nguyễn Ánh đã cam kết với Pháp trước đây.
B. Triều đình Nguyễn giết sứ thần của Pháp.
C. Chiến thuyền của nhà Nguyễn bắn vào tàu Pháp.
D. Triều đình nhà Nguyễn khủng bố đạo Gia tô.
Câu 4: Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả cuộc xâm lượt của Pháp tại Đà Nẵng?
A. Phan Thanh Giản.			B. Hoàng Diệu.
C. Nguyễn Tri Phương.			D. Trương Định.
Câu 5: Trận đánh Đà Nẵng có kết quả như thế nào?
A. Pháp thua phải rút về nước.
B. Pháp bị sa lầy phải chuyển vào đánh Gia định.
C. Pháp chiếm Đà Nẵng, quân triều đình rút lui về Huế.
D. Triều đình giảng hòa với Pháp.
Câu 6: Thất bại trong âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh, Pháp làm gì?
A. Kéo quân vào Gia Định.
B. Xin thêm viện binh để đánh lâu dài.
C. Rút quân về nước.
D. Đàm phán với triều đình Huế.
Câu 7: Trận đánh Gia Định có kết quả như thế nào?
A. Quân triều đình bao vây quân Pháp trong thành Gia Định.
B. Pháp thua phải quay trở ra Đà Nẵng.
C. Quân triều đình tan rã nhanh chóng, quân Pháp chia nhau chiếm giữ những vị trí quang trọng trong thành Gia Định.
D. Quân triều đình tan rã nhanh chóng nhưng Pháp phải rút xuống tàu để khỏi bị dân ta tập kích.
Câu 8: Hiệp ước đầu tiên triều đình ký với Pháp là:
A. Hiệp ước Hác măng 1883.			B. Hiệp ước Nhâm Tuất 1862.
C. Hiệp ước Pa tơ nốt 1884.			D. Hiệp ước Giáp Tuất 1874.
Câu 9: Nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 là gì?
A. 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ và đảo Côn Lôn thuộc Pháp.
B. 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ và đảo Phú Quốc thuộc Pháp.
C. 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ và đảo Côn Lôn thuộc Pháp.
D. Nam Kỳ lục tỉnh và đảo Côn Lôn thuộc Pháp.
Câu 10: Nghĩa quân của ai đã đốt cháy tàu Hy vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ?
A. Trương Định.					B. Thiên Hộ Dương.
C. Nguyễn Trung Trực.				D. Nguyễn Hữu Huân.
Câu 11: Hai chiến công vang dội của Nguyễn Trung Trực là gì?
A. Đánh lui quân Pháp ở Đồng Tháp Mười và giết Tổng đốc Phương.
B. Tấn công quân Pháp ở thành Gia Định và bao vây thị xã Mỹ Tho.
C. Đốt đồn Rạch Giá và giết quan ba Pháp ngay tại Sài Gòn.
D. Đốt tàu Hy Vọng trên sông Vàm Cỏ và chiếm đồn Rạch Giá.
Câu 12: Nguyễn Trung Trực đã có câu nói nổi tiếng nào?
A. “Phá cường địch, báo hoàng ân”.
B. “Vì vua cứu nước”.
C. “Thà làm quỹ nước Nam còn hơn làm vương đất Tây”.
D. “Bao giờ người Tây nhổ hất cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.
Câu 13: Một vài nhà nho sĩ yêu nước chống pháp bằng ngòi bút của mình:
A. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thông.
B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, Hoàng Diệu.
C. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Phan văn Trị.
D. Phan Văn Trị Nguyễn Thông, Nguyễn Trung Trực.
Câu 14: Ba tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu ca ngợi cuộc khởi nghĩa của Trương Định là:
A. văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, thơ điếu Trương Văn Định, văn tế Trương Công Định.
B. văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, thơ điếu Trương Văn Định, văn tế vong hồn thập loại chúng sinh.
C. văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, thơ điếu Trương Văn Định, văn tế chiến sĩ tử vong.
D. văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, văn tế chiến sĩ tử vong, văn tế Trương Công Định.
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng
- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng
? Nhận xét về P/T chống Pháp của nhân dân ta?
- Thời gian: 4  phút 
- Dự kiến sản phẩm: Trái ngược với thái độ do dự, suy tính thiệt hơn của triều đình nhà Nguyễn, nhân dân ta kiên quyết chống Pháp với tinh thần yêu nước bất khuất, gây cho Pháp nhiều khó khăn….
*Chuẩn bị học ở nhà
- Bài vừa học:
+Những việc làm của triều đình nhà Nguyễn sau khi kí Hiệp ước Nhâm Tuất? nhận xét?
+ Trình bày các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân ta (1858- 1873).
- Bài sắp học:Tiết 38 bài 25 : Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)
 - Tổ 1: Âm mưu của Pháp sau khi chiếm sáu tỉnh Nam Kì?
 -Tổ 2: Tại sao đến năm 1873, quân Pháp lại triển khai mở rộng đánh chiếm Bắc Kì? Kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì của Pháp? 
    - Tổ 3: Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Hà Nội và tỉnh đồng bằng Bắc kì ?
- Tổ 4: Vì sao triều đình kí Hiệp ước 1874? hậu quả??
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